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Tên chƣơng trình:   Kinh tế đối ngoại giảng dạy bằng Tiếng Anh 

Trình độ đào tạo:   Đại học 

Ngành đào tạo:   Kinh tế 

Tiếng Anh:    International Business Economics 

Loại hình đào tạo:   Chính quy tập trung 

1. Tổng số tín chỉ phải tích luỹ:  136 tín chỉ 

1.1. Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng: 46 tín chỉ, chiếm 33,8% 

1.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:  90 tín chỉ, chiếm 66,2%  

- Kiến thức cơ sở khối ngành     06 tín chỉ 

- Kiến thức cơ sở ngành      18 tín chỉ 

- Kiến thức ngành (bao gồm cả chuyên ngành)   54 tín chỉ 

- Kiến thức tự chọn     12 tín chỉ 

- Thực tập      03 tín chỉ 

- Học phần tốt nghiệp     09 tín chỉ 

- Chưa bao gồm khối lượng kiến thức Giáo dục quốc phòng và Giáo dục thể chất theo quy 

định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.       

- Sinh viên được lựa chọn chương trình đào tạo riêng cho mình dưới sự tư vấn, đề xuất  của 

cố vấn học tập theo chương trình chung được trình bày ở trên. 

2. Khung chƣơng trình đào tạo  
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1 Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng    46      

1  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin I 

Fundamentals of Marxism- Leninism 

TRI102 1 2 20 10 20 Không  

2  

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin II 

Fundamentals of Marxism- Leninism 

TRI103 1 3 30 15 30 Không  

3  
Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh 

Hochiminh’s Ideology 
TRI104 1 2 20 10 20 TRI102  
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4  

Đƣờng lối cách mạng của Đảng cộng sản 

Việt Nam 

VCP’s Revolutionary Guidance 

TRI106 1 3 30 15 30 TRI104  

5  
Toán cao cấp  

Mathematics for Economics and Business  
TOA105 1 3 15 60 0 Không  

6  
Lý thuyết xác suất và thống kê toán 

Probability and Statistics  
TOA201 2 3 30 15 30 TOA103  

7  

Pháp luật đại cƣơng và những vấn đề 

pháp luật, đạo đức trong kinh doanh 

Introduction to Law and Legal, ethical 

issues in business 

PLU105 1 3 30 15 30 Không  

8  
Tin học đại cƣơng 

Information Systems and Technologies 
TIN202 2 3 30 15 30 TOA103  

9  
Phát triển kỹ năng  

Study skills 
PPH101 1 3 30 15 30 Không  

10  

Logic học và Phƣơng pháp học tập, 

nghiên cứu khoa học 

Logics and Methodology of study and 

research  

TRI201 2 3 30 15 30 Không  

11  
Ngoại ngữ 1 

English 1 (English for Academic Study 1) 

TAN141 

 
1 3 30 60 0 Không  

12  
Ngoại ngữ 2 

English 2 (English for Academic Study 2) 

TAN142 

 
1 3 30 60 0 TAN141  

13  

Ngoại ngữ 3 

English 3 (English for Higher Education 

1) 

TAN241 

 
2 3 30 60 0 TAN142  

14  

Ngoại ngữ 4 

English 4 (English for Higher Education 

2) 

TAN242 

 
2 3 30 60 0 TAN241  

15  
Ngoại ngữ 5 

English 5 (Business Communication) 

TAN342 

 
3 3 30 30 0 TAN 242  

16  

Ngoại ngữ 6 

English 6 (English for Business 

Contracts) 

TAN441 

 
4 3 30 30 0 TAN 342  

2 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp   90      

2.1 Khối kiến thức cơ sở khối ngành   6      

1  
Kinh tế vi mô 1 

Microeconomics 1 
KTE202 2 3 30 15 30 

TOA103, 

TOA104 
 

2  
Kinh tế vĩ mô 1 

Macroeconomics1 
KTE204 2 3 30 15 30 KTE202  

2.2 Khối kiến thức cơ sở ngành   18      

1  
Lịch sử các học thuyết kinh tế 

History of Economic Theories 
KTE301 3 3 30 15 30 Không  

2  
Kinh tế lƣợng 

Econometrics 
KTE309 3 3 30 15 30 Không  

3  
Kinh tế kinh doanh 

Business Economics 

KTE312 
3 3 30 15 30 Không  

4  
Kinh tế quốc tế 

 International Economics  

KTE308 
3 3 30 15 30 Không  
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5  
Chính sách thƣơng mại quốc tế  

International Trade Policy  

TMA301 
3 3 30 15 30 KTE204  

6  
Nguyên lý kế toán 

Principles of Accounting 
KET201 2 3 30 15 30 Không  

2.3 Khối kiến thức ngành và chuyên ngành   54      

2.3.1 Các môn học bắt buộc   42      

1  
Lý thuyết Tài chính  

Principles of Finance 
TCH302 3 3 30 15 30 KTE202  

2  
Kinh tế vi mô 2 

Microeconomics Advanced 
KTE401 4 3 30 15 30 KTE202  

3  
Kinh tế vĩ mô 2 

Macroeconomics Advanced 
KTE402 4 3 30 15 30 KTE204  

4  
Kinh tế phát triển 

Development Economics 
KTE406 4 3 30 15 30 KTE204  

5  
Marketing căn bản 

Principles of Marketing 
MKT302 3 3 30 15 30 KTE204  

6  
Quản trị học 

Management 
QTR303 3 3 30 15 30 KTE202  

7  
Kinh doanh quốc tế 

International business 
KDO307 3 3 30 15 30 Không  

8  
Giao dịch thƣơng mại quốc tế 

International Business 
TMA302 3 3 30 15 30 Không  

9  
Tiền tệ và Ngân hàng 

Money and Banking 
TCH303 3 3 30 15 30 KTE204  

10  
Marketing quốc tế 

International Marketing 
MKT401 4 3 30 15 30 Không  

11  
Sở hữu trí tuệ 

Intellectual property 
TMA408 4 3 30 15 30 Không  

12  

Logistics và vận tải quốc tế 

Logistics and International 

Transportation 

TMA305 3 3 30 15 30 TMA302  

13  
Đầu tƣ quốc tế 

International Investment 
DTU310 3 3 30 15 30 Không  

14  
Quản lý rủi ro và bảo hiểm 

Insurance and Risk management 
TMA308  3 30 15 30 Không  

2.3.3 Các môn học tự chọn   12      

1  
Tài chính quốc tế 

International Finance 
TCH414 4 3 30 15 30 

TCH301/

TCH302 
 

2  
Đàm phán 

Negotiation and conflict management 
KDO302 3 3 30 15 30 Không  

3  
Quan hệ khách hàng trong kinh doanh 

Business customer relationship 
MKT402 4 3 30 15 30 Không  

4  
Thuế và Hệ thống Thuế 

Taxation 
TMA320 3 3 30 15 30 Không  

5  
Quản trị Nguồn nhân lực 

Human Resource Management 
QTR403 4 3 30 15 30 QTR303  

6  
Phân tích và đầu tƣ chứng khoán 

Securities Analysis and Investments 
DTU401 4 3 30 15 30 

TCH301/

TCH302 
 

7  
Kế toán Quản trị 

Managerial Accounting 
KET310 3 3 30 15 30 KET201  
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8  
Thƣơng mại điện tử 

E-commerce 
TMA306 3 3 30 15 30 Không  

9  
Tài chính doanh nghiệp  

Corporate Finance 
TCH321 3 3 30 15 30 KTE202  

10  

Thị trƣờng tài chính và các định chế tài 

chính 

Financial Markets and Institutions 

TCH401 4 3 30 15 30 
TCH301/

TCH302 
 

11  
Kinh tế môi trƣờng 

Environmental Economics 
KTE404 4 3 30 15 30 KTE204  

12  
Kinh tế công cộng 

Economics of Public Sector 
 KTE407 4 3 30 15 30 KTE402  

13  
Nguyên lý thống kê kinh tế 

Business Statistics 
TOA301 3 3 30 15 30 TOA201  

14  
Thanh toán quốc tế 

International payment 
TCH412 3 3 30 15 30 TMA304  

2.4 Thực tập giữa khóa - Internship KTE501  3      

2.5 Học phần tốt nghiệp – Graduation    9      

 TỔNG CỘNG    136      

 


